
STT TRƯỜNG THÀNH TÍCH CẤP KỲ THI ĐỢT KT

SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

1 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân TiH Lê Đình Chinh Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-1

2 Bà Nguyễn Hữu Nguyên Trâm TiH Đặng Văn Ngữ Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-2

3 Bà Lê Nguyễn Tú Trân TiH Phạm Ngọc Thạch Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-3

4 Bà Trần Thị Tường Vi TiH Nguyễn Đình Chính Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-4

5 Bà Lê Trịnh Thu Thủy TiH Cổ Loa Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-5

6 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền TiH Đông Ba Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-6

7 Bà Lê Thị Thúy Lan TiH Cổ Loa Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-7

8 Ông Đoàn Thanh Nhã TiH Sông Lô Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-8

9 Bà Lê Thục Uyên TiH Lê Đình Chinh Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-9

10 Bà Nguyễn Lê Tuyết Vân TiH Sông Lô Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-10

11 Bà Nguyễn Mộng Thu Huyền TiH Nguyễn Đình Chính Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-11

(5 đợt)

HỌ VÀ TÊN
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12 Bà Thái Thị Hồng Lam TiH Hồ Văn Huê Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-12

13 Bà Nguyễn Lê Mỹ Ngân TiH Cao Bá Quát Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-13

14 Bà Đỗ Thị Thùy Trang TiH Cao Bá Quát Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-14

15 Bà Đào Yến Vy TiH Nguyễn Đình Chính Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-15

16 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng TiH Chí Linh Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-16

17 Bà Phạm Thị Tường Vy TiH Hồ Văn Huê Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-17

18 Ông Cao Xuân Vỹ TiH Phạm Ngọc Thạch Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-18

19 Bà Trần Thị Năm TiH Phạm Ngọc Thạch Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-19

20 Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh TiH Vạn Tường Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-20

21 Bà Phạm Thị Thơ TiH Vạn Tường Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-21

22 Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân TiH Hồ Văn Huê Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-22

23 Bà Trần Thị Hồng Cúc TiH Phạm Ngọc Thạch Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-23

24 Bà Nguyễn Thị Liên TiH Cổ Loa Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-24

25 Bà Vũ Thị Mai TiH Cao Bá Quát Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-25

26 Bà Nhâm Thanh Thủy TiH Đặng Văn Ngữ Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-26
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27 Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Dung TiH Cổ Loa Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-27

28 Bà Đặng Thị Kim Ngọc TiH Hồ Văn Huê Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-28

29 Bà Trần Thị Thanh Phương TiH Nguyễn Đình Chính Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-29

30 Bà Nguyễn Hoàng Dạ Thảo TiH Chí Linh Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-30

31 Bà Nguyễn Thị Thu Thảo TiH Đặng Văn Ngữ Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-31

32 Bà Nguyễn Thị Thúy TiH Cổ Loa Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-32

33 Bà Lê Thị Trâm TiH Cao Bá Quát Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-33

34 Bà Mai Thị Dương TiH Đông Ba Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-34

35 Bà Nguyễn Thị Hà TiH Sông Lô Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-35

36 Bà Trần Kim Phượng TiH Hồ Văn Huê Ba Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-36

37 Bà Nguyễn Lê Lưu An TiH Nguyễn Đình Chính Ba Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-37

38 Bà Huỳnh Hồng Duyên TiH Vạn Tường Ba Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-38

39 Bà Nguyễn Vũ Hạnh Phương TiH Phạm Ngọc Thạch Ba Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-39

40 Bà Trần Thị Anh TiH Hồ Văn Huê Nhì Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-40

41 Bà Nguyễn Thị Mến TiH Nguyễn Đình Chính Nhì Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-41
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42 Bà Hồ Thị Hải Nghi TiH Cổ Loa Nhì Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-42

43 Bà Hoàng Thị Thùy Minh TiH Sông Lô Nhất Quận
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

cấp tiểu học
1 T1-43

44 Bà Nguyễn Minh Thành THCS Độc Lập

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố 
Hội thi học sinh giỏi giải toán trên 

máy tính cầm tay lớp 9
2 H1-1

45 Bà Hoàng Thị Thúy Hoàn THCS Ngô Tất Tố

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố 
Hội thi học sinh giỏi giải toán trên 

máy tính cầm tay lớp 9
2 H1-2

46 Bà Trần Thị Diễm Trinh THCS Ngô Tất Tố 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-3

47 Ông Nguyễn Ngọc Hữu THCS Nguyễn Gia Thiều

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-4

48 Ông Bùi Anh Trang THCS TRẦN VĂN QUANG

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-5

49 Bà Vũ Thị Hồng Nhung THCS Đào Duy Anh

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-6

50 Bà Hà Thu Hằng THCS Châu Văn Liêm

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-7

51 Bà Nguyễn Thúy Hà THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-8
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52 Bà Trần Hoàng Thị Mỹ Trinh THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-9

53 Bà Nguyễn Thị Thanh Trâm THCS Đào Duy Anh

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-10

54 Bà Lê Hà Nguyên Phương THCS Ngô Tất Tố 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-11

55 Ông Lê Vương Đệ THCS Độc Lập

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-12

56 Bà Hồ Thị Ngọc Hương THCS Ngô Tất Tố 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-13

57 Bà Võ Thị Dạ Thảo THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-14

58 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh THCS Ngô Tất Tố 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-15

59 Bà Lê Thị Anh Thư THCS Cầu Kiệu 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-16

60 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-17

61 Bà Võ Kim Thanh THCS Trần Huy Liệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-18
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62 Ông Trần Văn Nam THCS Ngô Tất Tố

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-19

63 Bà Trà Trần Bảo Uyên THCS Độc Lập

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-20

64 Bà Trần Thị Hường THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-21

65 Bà Nguyễn Thị Thu Trang THCS Độc Lập

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-22

66 Bà Phạm Thị Kim Phương THCS Ngô Tất Tố 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-23

67 Ông Ninh Văn Thường THPT Phú Nhuận

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-24

68 Ông Phạm Tấn Sĩ THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-25

69 Ông Nguyễn Văn Dũng THCS Ngô Tất Tố 

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành Phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-26

70 Ông Nguyễn Quốc Anh THCS Ngô Tất Tố

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-27

71 Ông Nguyễn Kiên THCS Cầu Kiệu

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-28
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72 Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc THCS Ngô Tất Tố

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Hội thi văn hay chữ tốt 2 H1-29

73 Bà Nguyễn Kim Tuyến TG

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 2 H1-30

74 Bà Võ Thị Diễm THCS Ngô Tất Tố

Bồi dưỡng HSG 

đạt giải kì thi 

HSG TP

Thành phố Hội thi văn hay chữ tốt 2 H1-31

75 Ông Lê Văn Trung Hiếu
TiH,THCS và THPT 

Việt Úc

Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành phố Hội thi Khéo tay kỹ thuật 2 H1-32

76 Ông Võ Thị Hoài An THCS Đào Duy Anh
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành Phố Khoa học kỹ thuật 2 H1-33

77 Ông Đinh Quang Trần Phúc THCS Trần Huy Liệu
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành Phố Khoa học kỹ thuật 2 H1-34

78 Bà Y Trần Thị Huyền Nga THCS Trần Huy Liệu
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành Phố Khoa học kỹ thuật 2 H1-35

79 Bà Nguyễn Thị Hường THCS Ngô Tất Tố
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành Phố Khoa học kỹ thuật 2 H1-36

80 Ông Hồ Lâm Vinh Tùng THCS Đào Duy Anh
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành Phố Khoa học kỹ thuật 2 H1-37

81 Ông Lê Trần Lộc
Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành Phố Hội thi Khéo tay kỹ thuật 2 H1-38

82 Bà Trần Thị Lan Hương THCS Đào Duy Anh
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành phố Hội thi Khéo tay kỹ thuật 2 H1-39

83 Ông Đặng Nam Long THCS Cầu Kiệu
Bồi dưỡng học 

sinh tham gia
Thành phố

Hội thi nghiên cứu khoa học, kỹ 

thuật
2 H1-40

84 Bà Trần Thị Bích Hồng Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-1

85 Bà Nguyễn Phương Quỳnh Mầm non Sơn Ca 2 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-2

86 Bà Trương Thị Trường Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-3
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87 Bà Trần Anh Thư Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-4

88 Bà Vũ Huỳnh Thị Hương Chinh Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-5

89 Bà Nguyễn Thúy  Hằng Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-6

90 Bà Trần Thị Thu Thảo Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-7

91 Bà Nguyễn Thị Oanh Mẫu giáo Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-8

92 Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng Mầm non  Sơn Ca 14 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-9

93 Bà Phạm Thị Nhã Phương Mẫu giáo Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-10

94 Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-11

95 Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-12

96 Bà Nguyễn Thị Kim Yến Mẫu giáo Hương Sen Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-13

97 Bà Nguyễn Thị Kim Liên Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-14

98 Bà Huỳnh Khánh Yến Nhi Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-15

99 Bà Tăng Thanh Hoa Mầm non Sơn Ca 11 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-16

100 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Mẫu giáo Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-17

101 Bà Nguyễn Hà Châu Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-18

102 Bà Trần Thị Mai Bích Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-19

103 Bà Trần Bích Linh Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-20

104 Bà Nguyễn Tú Oanh Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-21

105 Bà Đinh Ánh Hoàng Mầm non Sơn Ca 17 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-22

106 Bà Lê Thị Phương Thảo Mẫu giáo Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-23

107 Bà Văn Huỳnh Phượng Mầm non Sơn Ca 11 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-24

108 Bà Phan Thị Thùy Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-25

109 Bà Nguyễn Thị Hương Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-26

110 Bà Nguyễn Ngọc Linh Châu Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-27

111 Bà Nguyễn Phạm Cẩm Uyên Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-28

112 Bà Huỳnh Thị Thảo Trang Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-29

113 Bà Trần Thị Hoa Hồng Mầm non  Sơn Ca 15 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-30

114 Bà Trần Thị Thu Hằng Mầm non Sơn Ca 2 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-31

115 Bà Võ Trường Kim Anh Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-32

116 Bà Lê Thị Xuân Quỳnh Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-33
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117 Bà Hoàng Kim Châu Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-34

118 Bà Phan Thị Hồng Ngát Mầm non Sơn Ca 11 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-35

119 Bà Phạm Hoàng Thảo Nguyên Mầm non  Sơn Ca 14 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-36

120 Bà Nguyễn Quỳnh Bảo Diễm Mẫu giáo Hương Sen Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-37

121 Bà Nguyễn Thị Yến Thảo Mẫu giáo Hương Sen Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-38

122 Bà Phạm Thị Huỳnh Nhân MN Mặt Trời Hồng Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-39

123 Bà Nguyễn Thị Kim Chi Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-40

124 Bà Nguyễn Thị Thanh Vân Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-41

125 Bà Nguyễn Thị Hòa Bình Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-42

126 Bà Huỳnh Thị Hồng Văn Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 3 M1-43

127 Bà Lữ Tú Quỳnh Mầm non Sơn Ca 11 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-1

128 Bà Nguyễn Thị Thuận Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-2

129 Bà Trần Thị Thúy Hằng Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-3

130 Bà Đào Thị Trúc Linh Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-4

131 Bà Nguyễn Thị Phương Trang Mầm non Sơn Ca 3 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-5

132 Bà Trần Vũ Thanh Điền Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-6

133 Bà Nguyễn Thị Kim Phượng Mầm non Sơn Ca 4 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-7

134 Bà Võ Thị Mộng Kha Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-8

135 Bà Nguyễn Hạ Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-9

136 Bà Trần Trương Thùy Mẫu giáo Hương Sen Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-10

137 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh MN Mặt Trời Hồng Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-11

138 Bà Nguyễn Thị Khánh Phượng Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-12

139 Bà Lê Thị Thanh Thảo Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-13

140 Bà Phan Mỹ Trinh Mầm non  Sơn Ca 14 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-14

141 Bà Nguyễn Hoàng Kim Uyên Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-15

142 Bà Huỳnh Tuyết Hạnh Mầm non Sơn Ca 3 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-16

143 Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên Mầm non Sơn Ca 5 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-17

144 Bà Phan Hoàng Nguyên Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-18

145 Bà Tôn Nữ Lam Trân Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-19

146 Bà Ngô Thị Thu Thủy Mầm non Sơn Ca 7 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-20
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147 Bà Phan Thị Thanh Loan Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-21

148 Bà Văn Thị Diễm Nghi Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-22

149 Bà Lê Thị Định Mầm non Sơn Ca 11 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-23

150 Bà Hà Phúc Bảo Uyên Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-24

151 Bà Phạm Thị Yến Nhi Mầm non Sơn Ca 1 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-25

152 Bà Trần Huỳnh Bích Nhi Mầm non  Sơn Ca 15 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-26

153 Bà Lý Thủy Hồng Cúc Mầm non Sơn Ca 4 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-27

154 Bà Nguyễn Thị Thanh Loan Mầm non Sơn Ca 4 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-28

155 Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh Mầm non Sơn Ca 2 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-29

156 Bà Phó Bích Phương Mầm non Sơn Ca 4 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-30

157 Bà Hoàng Thị Thùy Linh Mầm non Sơn Ca 4 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-31

158 Bà Phan Thị Quỳnh Như Mầm non Sơn Ca 4 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-32

159 Bà Nguyễn Thị Anh Thư Mầm non Sơn Ca 8 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-33

160 Bà Đào Thị Ngọc Hạnh Mầm non Sơn Ca 9 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-34

161 Bà Ngô Phụng Long Vân Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-35

162 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-36

163 Bà Chung Kim Hạnh Mầm non Sơn Ca 2 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-37

164 Bà Nguyễn Thị Duyên Mầm non Sơn Ca 10 Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-38

165 Bà Trần Thanh Duy MN Mặt Trời Hồng Công nhận Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 4 M2-39

166 Bà Bùi Thị Bé Ril Lớp mẫu giáo Hoạ Mi 9B Công nhận Quận
Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
4 M2-40

167 Bà H Vân Nie
Lớp mẫu giáo Ngôi Sao 

Tuổi Thơ
Công nhận Quận

Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
4 M2-41

168 Bà Nguyễn Dương Ánh Tuyết
Lớp mẫu giáo Những 

Ngón Tay Vui
Công nhận Quận

Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
4 M2-42

169 Bà Trần Diễm Hồng Mầm non Sơn Ca 1 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-1

170 Bà Kiều Thị Như Y Mầm non Sơn Ca 10 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-2

171 Bà Thới Thị Liên Mầm non Sơn Ca 11 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-3

172 Bà Lê Đào Ái Phương Mẫu giáo Hương Sen Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-4

173 Bà Nguyễn Thị Tình Mầm non Sơn Ca 8 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-5



STT TRƯỜNG THÀNH TÍCH CẤP KỲ THI ĐỢT KT

SỐ TT 

THEO 

ĐỢT

HỌ VÀ TÊN

174 Bà Ngô Thị Ánh Tuyết Mầm non Sơn Ca 11 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-6

175 Bà Phan Thanh Hằng Mầm non Sơn Ca 1 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-7

176 Bà Nguyễn Thị Kiều Mầm non  Sơn Ca 14 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-8

177 Bà Nguyễn Thị Loan Mẫu giáo Sơn Ca 5 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-9

178 Bà Nguyễn Thị Phượng Mầm non Sơn Ca 11 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-10

179 Bà Nguyễn Tuyết Hương Mầm non Sơn Ca 4 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-11

180 Bà Nguyễn Uyên Nhã Trúc Mầm non Sơn Ca 5 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-12

181 Bà Trương Thị Diễm My Mầm non Sơn Ca 7 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-13

182 Bà Nguyễn Thụy Tường Vy Mầm non Sơn Ca 11 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-14

183 Bà Nguyễn Ngọc Mai Mầm non Sơn Ca 17 Khuyến khích Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-15

184 Bà Ka Huyền Lớp mẫu giáo Bé Yêu Ơi Khuyến khích Quận
Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
5 M3-16

185 Bà Nguyễn Ngọc Hiếu
Lớp mẫu giáo Hoa Sen 

Nhỏ 
Khuyến khích Quận

Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
5 M3-17

186 Bà Phạm Thị An Nhiên Mầm non Sơn Ca 10 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-18

187 Bà Phạm Thị Thiên Nga mầm non Sơn Ca 10 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-19

188 Bà Phan Thị Thu Hằng Mầm non Sơn Ca 12 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-20

189 Bà Trần Hoàng Oanh Mẫu giáo Hương Sen Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-21

190 Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh Mầm non Sơn Ca 7 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-22

191 Bà Mai Thị Bạch Yến Mầm non Sơn Ca 7 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-23

192 Bà Vũ Thị Bích Thủy Mầm non Sơn Ca 17 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-24

193 Bà Đinh Thị Hồng Vân Mầm non Sơn Ca 1 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-25

194 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng Mầm non Sơn Ca 8 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-26

195 Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Mầm non Sơn Ca 5 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-27

196 Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng Mầm non Sơn Ca 11 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-28

197 Bà Dương Thị Thúy Mầm non  Sơn Ca 14 Ba Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-29

198 Bà Nguyễn Thị Phương Anh Lớp mẫu giáo Hoạ Mi 9B Ba Quận
Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
5 M3-30
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199 Bà Nguyễn Thị Kim Thảo mầm non Sơn Ca 1 Nhì Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-31

200 Bà Nguyễn Hoàng Phương Trang Mầm non Sơn Ca 5 Nhì Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-32

201 Bà Trần Thị Thúy Mầm non  Sơn Ca 14 Nhì Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-33

202 Bà Trần Diễm Trang Mầm non Sơn Ca 10 Nhì Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-34

203 Bà Bạch Thị Lan Chi
Lớp mẫu giáo Ngôi Sao 

Tuổi Thơ
Nhì Quận

Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
5 M3-35

204 Bà Trần Thị Quỳnh Nhi Mầm non Sơn Ca 11 Nhất Quận Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-36

205 Bà Lê Thị Thuý Ái
Lớp mẫu giáo Trẻ Sáng 

Tạo
Nhất Quận

Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
5 M3-37

206 Bà Trần Thị Quỳnh Nhi mầm non Sơn Ca 11 Ba Thành phố Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-38

207 Bà Nguyễn Thị Kim Thảo mầm non Sơn Ca 1 Ba Thành phố Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-39

208 Bà Trần Thị Thuý mầm non Sơn Ca 14 Nhì Thành phố Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-40

209 Bà Phạm Thị Thiên Nga mầm non Sơn Ca 10 Nhì Thành phố Hội thi Giáo viên dạy giỏi 5 M3-41

210 Bà Lê Thị Thuý Ái
Lớp mẫu giáo Trẻ Sáng 

Tạo
Nhì Thành phố

Hội thi Giáo viên tài năng dành cho 

các cơ sở giáo dục mầm non độc lập
5 M3-42


